4. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3điểm ) (Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	C
	A

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	B
	A


 PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7 điểm)
	Bài 
	Đáp án
	 Biểu điểm

	
Bài 1
0,5 đ
	
a) 
	

	
	

	
0,25 đ

	
	

KL: ………………
	
0,25 đ



	Bài 2
1,0 đ
	Tổng số HS là 2 + 8 = 10 HS

	0,5 đ

	
	Xác suất của biến cố bạn được chọn là nam là:


	0,5 đ



	Bài 3
1,5 đ
	a)
	Phía
	Đông
	Tây
	Nam
	Bắc

	Lớp 7A
	6
	9
	10
	11

	Lớp 7B
	7
	6
	13
	10



	

0,5 đ

	
	b) Buổi sáng Mặt trời ở hướng Đông, nên trong  những ngày nắng, mỗi lần đi thẳng từ nhà  đến trường vào buổi sáng hay bị chói mắt 
nên nhà các bạn ở Phía tây trường, 
Theo bảng trên ta có 15 bạn trong hai lớp 7A  và 7B có nhà ở phía Tây trường.
	
0,5 đ 


0,5 đ





	Bài 4
3đ


	
	





	

	
	Câu a
(1đ)
	
 Xét ABD và ACD có:
  AB = AC (ΔABCcân)  
  AD (cạnh chung)
  BD = CD (D là trung điểm)          

	0,75 đ

	
	
	Vậy ABD = ACD (c-c-c) 

	0,25 đ

	
	Câu b
(1đ)
	Xét AEM và CEB có:
AE = CE (gt)  

 (đối đỉnh)
  EM = EB (gt)          
Suy ra: AEM = CEB (c-g-c)
	0,5 đ

	
	
	 AM = BC (2 cạnh tương ứng). 

Mà BC = 2.BD (gt) nên AM = 2.BD (đpcm)
	0,25 đ 
0,25 đ

	
	Câu c
(1đ)
	
Ta có: ABD = ACD (câu a) 


Mà AD  BC (1)
	0,25 đ 0,25 đ

	
	
	
Lại có: AEM = CEB (câu b) 

Mà  nằm ở vị trí so le trong. Do đó: AM // BC (2)

	
0,25 đ 


	
	
	Từ (1) và (2) suy ra: AD  AM. 
=>MD > MA ( quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên)

	0,25 đ



	
Bài  5
1 đ
	


Cho . Chứng tỏ M < 
	

	
	



	0,25 đ

	
	
Ta tính:




	0,25 đ

	
	
Ta tính:




	0,25 đ

	
	

Do đó 
	0,25 đ
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